
 TT Họ, đệm Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Năm 

vào 

ngành

Trình độ 

chuyên 

môn đào 

tạo

Nhóm, lớp đang dạy

Năm đạt 

giáo viên 

giỏi cấp 

trường gần 

nhất

Xếp loại 

chuẩn 

nghề 

nghiệp 

GVMN 

năm học 

2024-

2025

Tên biện pháp

1 Nguyễn Thị Hạnh 07/12/1990 2012 Đại học Lớp ghép 3-4 tuổi 2023-2024 Tốt
Biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động học cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non

2 Lê Thị Thu Huyền 29/9/1991 2012 Đại học Lớp 4 tuổi 2023-2024 Tốt
Biện pháp tự tạo đồ dùng đồ chơi cho trẻ mẫu giáo 

trong trường mầm non

3 Bàn Thị Đào 12/10/1989 2012 Đại học Lớp 5 tuổi A 2023-2024 Tốt Biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt chữ cái

4 Dương Thị Nguyệt 06/01/1986 2010 Đại học Lớp 5 tuổi B 2023-2024 Tốt
Biện pháp Nâng cao chất lượng giúp trẻ 5 - 6 tuổi 

làm quen với toán số

5 Hoàng Thị Cận 08/11/1983 2006 Đại học Nhà trẻ Giàn Thượng 2023-2024 Tốt
Biện pháp nâng cao hoạt động nhận biết tập nói cho 

trẻ 25 - 36 tháng tuổi.

6 Hoàng Thị Hậu 16/4/1988 2012 Đại học Lớp 5 tuổi A 2023-2024 Tốt
Một số biện pháp phát huy tính tích cực cho trẻ 5-6 

tuổi học tốt môn văn học

7 Hoàng Thị Chinh 06/11/1985 2006 Đại học Lớp 3 tuổi 2023-2024 Tốt
Biện pháp phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ 3-

4 tuổi trong trường MN
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8 Nguyễn Thị Bích 02/05/1982 2007 Đại học Lớp 5 tuổi B 2023-2024 Tốt
Biện pháp phát huy tính tích cực tham gia hoạt động 

thể dục cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi

9 Nguyễn Thị Huế 14/8/1983 2007 Đại học Lớp ghép 3-5 tuổi 2023-2024 Tốt Biện pháp giáo dục cảm xúc cho trẻ mầm non

10 Triệu Thị Hằng 14/7/1983 2004 Đại học Lớp ghép 3-4 tuổi 2023-2024 Tốt
Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ mg 3 

-4 tuổi trong trường mầm non

11 Hoàng Thị Thu Thủy 02/09/1982 2007 Đại học Lớp ghép 3-5 tuổi 2023-2024 Tốt
Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài trời cho 

trẻ lớp  ghép trong trường MN

12 Phạm Thị Tuyến 1989 2015 Đại học Nhóm trẻ 2023-2024 Tốt
Một số biện pháp rèn nề nếp, thói quen cho trẻ 

24_36 tháng ở trường mầm non

13 Hoàng Thị Nghề 21/5/1984 2010 Đại học Nhóm trẻ 2023-2024 Khá
Một số biện pháp tổ chức giấc ngủ cho trẻ 25 - 36 

tháng tuổi

14 Hoàng Thị Mây 01/11/1987 2010 Đại học Nhóm trẻ 2023-2024 Tốt
Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng chào hỏi lễ 

phép trong giao tiếp

15 Nông Thị Ngọc 17/11/1978 2022 Đại học Lớp 5 tuổi 2023-2024 Khá
Một số biện pháp tăng cường tiếng việt cho trẻ 5- 6 

tuổi

16 Hoàng Thị Vinh 05/01/1984 2007 Đại học Lớp 4 tuổi 2023-2024 Tốt
Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4- 

5 tuổi.

17 Hoàng Thị Hường 17/02/1984 2007 Đại học Lớp ghép 3-4 tuổi 2023-2024 Khá
Biện pháp Giúp trẻ 4-5t tham gia tích cực hoạt động 

tạo hình

18 Lý Thị Tú 22/12/1990 2011 Đại học Nhóm trẻ 2023-2024 Tốt
Biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển 

vận động cho trẻ 25-36 tháng



19 Đặng Thị Ngọc Anh 1991 2012 Đại học Nhóm trẻ 2023-2024 Tốt
Biện pháp giúp hình thành kỹ năng tự phục vụ cho 

trẻ 25-36 tháng  tuổi tại trường mầm non

20 Đinh Thị Nở 1979 2007 Đại học Lớp 3 tuổi 2023-2024 Khá
Một số biện pháp giúp trẻ 3 tuổi hứng thú  nghe kể 

chuyện

21 Nguyễn Thị Ngần 1988 2010 Đại học Lớp ghép 3-4 tuổi 2023-2024 Khá
Một số biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ mẫu 

giáo 3-4 tuổi

                     Ma Thị Sen

(Danh sách ấn định 21 người)

                 Xác nhận của nhà trường

                Phó Hiệu trưởng







                     Ma Thị Sen
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